
Ghi chú: Sản phẩm đã được Bộ Tài Chính phê duyệt theo công văn số 1997/BTC-QLBH ngày 20/02/2019 với tên gọi kỹ thuật là “Bảo Hiểm Hỗn Hợp Giáo Dục tích hợp Bệnh Lý Nghiêm Trọng Mở Rộng.” 

BẢNG MINH HỌA QUYỀN LỢI BẢO HIỂM

Trên từng chặng đường học vấn

MANULIFE – CHẮP CÁNH TƯƠNG LAI ƯU VIỆT

Manulife - Chắp Cánh Tương Lai Ưu Việt sẽ giúp đỡ cha mẹ bảo vệ tương lai
cho con yêu từ những giây phút đầu tiên.

Kế hoạch tiết kiệm hàng năm tuyệt vời chuẩn bị cho con yêu với
150% Số Tiền Bảo Hiểm được chi trả cho Quyền Lợi Học Vấn

Quyền Lợi Đăng Khoa tương đương 30% Số Tiền Bảo Hiểm như
một phần quà đặc biệt ghi dấu thành tích học tập xuất sắc của con

Bảo tức định kỳ và Bảo tức tri ân cộng thêm Lãi tích lũy

Đặc biệt là Quyền Lợi bảo vệ cho mẹ và con ngay trong suốt thai kỳ

Quyền Lợi Hỗ Trợ Tài Chính và Miễn Đóng Phí sẽ đảm bảo tương
lai học vấn của con ngay cả khi cha mẹ gặp rủi ro không may trong
cuộc sống

V
01 - ED

F23

Manulife Việt Nam – một trong những công ty bảo hiểm nhân thọ hàng đầu và có vốn điều lệ lớn nhất Việt Nam, tính đến hết năm 2017.



THÔNG TIN HỢP ĐỒNG BẢO HIỂM

Sản phẩm Người Được Bảo Hiểm Tuổi

Thời hạn
hợp đồng/ 

Thời hạn bảo 
hiểm
(năm)

Mức thẩm 
định

Số Tiền
Bảo Hiểm
(đồng)

Phí bảo hiểm 
hàng năm  
(đồng)

Sản Phẩm Bảo Hiểm Chính
Manulife - Chắp Cánh Tương Lai Ưu Việt NGUYỄN A 30 23 Chuẩn 200.000.000 15.400.000

Tổng Phí Bảo Hiểm Định Kỳ 15.400.000

Phí giảm trên QLBH Chính cho hợp đồng có Số Tiền Bảo Hiểm lớn 616.000

Tổng Phí Bảo Hiểm Định Kỳ sau khi đã giảm 14.784.000

THÔNG TIN HỢP ĐỒNG
THÔNG TIN KHÁCH HÀNG

Họ và tên Giới tính Ngày sinh Tuổi Loại nghề nghiệp

Bên Mua Bảo Hiểm (BMBH) NGUYỄN A Nữ 01/01/1989 30

Người Được Bảo Hiểm (NĐBH) NGUYỄN A Nữ 01/01/1989 30

Người Được Bảo Hiểm (Trẻ em)  
(***)

01/08/2019

Người Được Bảo Hiểm 2 (NĐBH 2) NGUYỄN A Nữ 01/01/1989 30

*
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Năm Nửa Năm Quý Tháng
Phí Bảo Hiểm Cơ Bản (a) 14.784.000 7.836.000 4.140.000 1.478.000
Phí Bảo Hiểm Bổ Trợ (b)
Phí Bảo Hiểm Định Kỳ (c)= (a) + (b) 14.784.000 7.836.000 4.140.000 1.478.000

Thời hạn đóng phí: 19 năm

Ghi chú:
(***) Bên Mua Bảo Hiểm sẽ phải nộp Giấy chứng sinh (bản sao) để cập nhật thông tin của Con là NĐBH là trẻ em sau khi sinh để được hưởng các quyền lợi 
của Hợp Đồng Bảo Hiểm.
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 TÓM TẮT QUYỀN LỢI BẢO HIỂM CỦA SẢN PHẨM CHÍNH
Đơn vị: Đồng

 QUYỀN LỢI BẢO HIỂM CHO NGƯỜI ĐƯỢC BẢO HIỂM CHÍNH LÀ TRẺ EM - (Những quyền lợi này chỉ được áp dụng sau khi NĐBH đã được thay 
đổi thành trẻ em)
1. Quyền Lợi Học Vấn 60.000.000 Chi trả định kỳ mỗi năm từ năm 19 đến 23

2. Quyền Lợi Đăng Khoa 60.000.000 Khi tốt nghiệp đại học loại xuất sắc thuộc trường Đại học 
chính quy tại Việt Nam hoặc 1 trong 100 trường Đại học 
hàng đầu thế giới theo quy định trong Điều khoản

3. Quyền Lợi Bệnh Lý Nghiêm Trọng(*) 300.000.000 Quyền lợi này sẽ chấm dứt khi Người Được Bảo Hiểm Là 
Trẻ Em đủ 18 tuổi. Hợp Đồng sẽ chấm dứt ngay khi Công ty 
chấp thuận chi trả quyền lợi này.

4. Quyền Lợi Tử Vong(**) hoặc Thương Tật Toàn Bộ Vĩnh Viễn (*) 300.000.000

5. Bảo Tức (***) Bảo tức là khoản không đảm bảo được chi trả dựa vào kết 
quả hoạt động của Quỹ chủ hợp đồng tham gia chia lãi.

▪ Bảo tức định kỳ Chi trả hàng năm vào mỗi ngày kỷ niệm hợp đồng

▪ Bảo tức tri ân Chi trả một lần ngay khi hết thời hạn đóng phí
 QUYỀN LỢI BẢO HIỂM CHO NGƯỜI ĐƯỢC BẢO HIỂM CHÍNH LÀ THAI PHỤ - (Những quyền lợi này sẽ mất hiệu lực sau khi NĐBH đã được thay 
đổi thành trẻ em)
1. Quyền Lợi Bảo Hiểm Khi Tử Vong (****) 200.000.000

2. Quyền Lợi Biến Chứng Thai Sản và Dị Tật Bẩm Sinh 40.000.000 Công ty sẽ chi trả Quyền lợi này nếu:

▪ Nếu NĐBH được chẩn đoán mắc bất kỳ Biến Chứng Thai 
Sản; hoặc
▪ Con do NĐBH sinh ra mắc Dị Tật Bẩm Sinh

QUYỀN LỢI BẢO HIỂM CHO NGƯỜI ĐƯỢC BẢO HIỂM 2
1. Quyền Lợi Hỗ Trợ Tài Chính
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Nếu NDBH2 không may tử vong hoặc bị thương tật toàn bộ vĩnh viễn 30.000.000 Mỗi năm cho đến một năm sau ngày kết thúc thời hạn đóng 
phí, tổng giá trị lên tới 570.000.000

2. Quyền Lợi Miễn Đóng Phí
Nếu NDBH2 không may tử vong hoặc bị thương tật toàn bộ vĩnh viễn Miễn thu phí của sản phẩm chính từ kỳ phí tiếp theo cho đến 

hết thời hạn đóng phí.
NDBH là trẻ em sẽ được bảo vệ đến hết thời hạn hợp đồng, 
đồng thời nhận các quyền lợi học vấn và bảo tức, dự kiến lên 
đến 644.072.000(*****) tại thời điểm kết thúc hợp đồng.

Lưu ý:
 (*)Trong trường hợp Người Được Bảo Hiểm dưới 4 Tuổi, Quyền Lợi Bảo Hiểm sẽ được điều chỉnh theo quy định tại điều khoản hợp đồng. Hợp đồng sẽ chấm dứt 
nếu một trong những quyền lợi này đã được chi trả.
(**)Ngay khi nhận được yêu cầu giải quyết quyền lợi bảo hiểm tử vong, công ty sẽ tạm ứng trước 10% STBH, tối đa lên tới 30 triệu đồng cho khách hàng và số 
tiền trên sẽ được khấu trừ vào quyền lợi tử vong được chi trả. Vui lòng tham khảo điều khoản điều 12.1 để biết thêm chi tiết về điều kiện nhận quyền lợi.
(***)Bảo tức là khoản không đảm bảo được chi trả dựa vào kết quả hoạt động của Quỹ chủ hợp đồng tham gia chia lãi. Khách hàng có thể (1) nhận Bảo tức 
bằng tiền mặt bất cứ thời điểm nào hoặc (2) để lại Công ty và hưởng Lãi tích lũy theo mức lãi suất được công bố tại từng thời điểm hoặc (3) dùng đóng phí bảo 
hiểm cho các kỳ phí tiếp theo.
(****) Hợp Đồng sẽ chấm dứt nếu Thai phụ tử vong.
(*****)Giá trị minh họa trên được tính bao gồm Quyền lợi học vấn và bảo tức khách hàng để lại Công ty tích lũy với lãi suất là 6,75%/năm.
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DANH SÁCH BỆNH & THƯƠNG TẬT TOÀN BỘ VĨNH VIỄN

BIẾN CHỨNG THAI SẢN VÀ DỊ TẬT BẨM SINH BỆNH LÝ NGHIÊM TRỌNG  ĐỐI VỚI TRẺ EM THƯƠNG TẬT TOÀN BỘ VĨNH VIỄN

Biến Chứng Thai Sản
1.    Đông máu nội mạch lan tỏa (D.I.C)
2.    Bệnh chửa trứng
3.    Loạn tâm thần hậu sản
4.    Thai chết lưu

Dị Tật Bẩm Sinh
1.    Hội chứng Down
2.    Gai đôi cột sống
3.    Tứ chứng Fallot
4.    Bít thực quản và dò khí quản
5.    Não úng thủy
6.    Tử vong sơ sinh

1.    Ung thư
2.    Bỏng nặng
3.    Thay thế van tim
4.    Thấp khớp cấp với tổn thương van tim
5.    Suy thận giai đoạn cuối
6.    Viêm não
7.    Viêm màng não do vi trùng
8.    Chấn thương sọ não
9.    U não lành tính
10. Hôn mê

Là một trong hai tình trạng sau:
a.    Mất hoàn toàn hoặc liệt hoàn toàn
và vĩnh viễn

1.    Hai tay; hoặc
2.    Hai chân; hoặc
3.    Một tay và một chân, hoặc
4.    Thị lực hai mắt; hoặc
5.    Một tay và thị lực một mắt; hoặc
6.    Một chân và thị lực một mắt

b.    Bị thương tật với tỷ lệ trên 80%

5 /Trang

BẢNG MINH HỌA NÀY CHỈ CÓ GIÁ TRỊ SỬ DỤNG KHI 
ĐẦY ĐỦ SỐ TRANG

Minh họa số : HO1691272LBEMM
: 2803548278Số bảo hiểm dự kiến

 Ngày in : 22/03/2019 11:30:369
Mã số đại lý : 16912

: Nguyễn Thị Gái(PrioritHọ và tên đại lý

*MVLNB*

MANULIFE - CHẮP CÁNH TƯƠNG LAI ƯU VIỆT
Trên từng chặng đường học vấn



Đơn vị: Ngàn đồng

Năm
HĐ /
Tuổi

Phí BHSP 
Chính 

Hàng Năm

Phí BHSP 
bổ trợ 

hàng năm

Quyền lợi đảm bảo Quyền lợi minh họa (không đảm bảo) (*)

Tổng phí 
BH Lũy kế

QLBH Tử 
vong hoặc 
TTTBVV 
hoặc BLNT 

(***)

QL 
Học Vấn

QL Đăng 
Khoa
(**)

Giá Trị  
Tiền mặt

(1)

QLBH Tử 
vong hoặc 
TTTBVV 
hoặc BLNT 

(***)

QL Học Vấn 
TL
(2)

QL Đăng 
Khoa TL 

(**)(3)

Bảo tức 
định kỳ TL

(4)

Bảo tức 
tri ân TL

(5)

Tổng giá trị 
hoàn lại

(6)

1/0 14.784 60.000 60.310 310 310 14.784
2/1 14.784 60.000 1.120 60.659 659 1.779 29.568
3/2 14.784 120.000 3.400 121.118 1.118 4.518 44.352
4/3 14.784 180.000 6.900 181.704 1.704 8.604 59.136
5/4 14.784 240.000 11.700 242.435 2.435 14.135 73.920
6/5 14.784 300.000 17.880 303.333 3.333 21.213 88.704
7/6 14.784 300.000 25.560 304.421 4.421 29.981 103.488
8/7 14.784 300.000 34.820 305.721 5.721 40.541 118.272
9/8 14.784 300.000 45.760 307.261 7.261 53.021 133.056

10/9 14.784 300.000 58.500 309.065 9.065 67.565 147.840
11/10 14.784 300.000 73.180 311.158 11.158 84.338 162.624
12/11 14.784 300.000 89.920 313.573 13.573 103.493 177.408
13/12 14.784 300.000 108.860 316.345 16.345 125.205 192.192
14/13 14.784 300.000 130.180 319.509 19.509 149.689 206.976
15/14 14.784 300.000 154.040 323.084 23.084 177.124 221.760
16/15 14.784 300.000 180.660 327.129 27.129 207.789 236.544
17/16 14.784 300.000 210.260 331.689 31.689 241.949 251.328
18/17 14.784 300.000 242.880 336.814 36.814 279.694 266.112
19/18 14.784 300.000 60.000 214.240 545.059 60.000 42.559 142.500 459.299 280.896
20/19 300.000 60.000 163.880 623.221 123.750 48.065 151.406 487.101 280.896

BẢNG MINH HỌA QUYỀN LỢI BẢO HIỂM

6 /Trang

BẢNG MINH HỌA NÀY CHỈ CÓ GIÁ TRỊ SỬ DỤNG KHI 
ĐẦY ĐỦ SỐ TRANG

Minh họa số : HO1691272LBEMM
: 2803548278Số bảo hiểm dự kiến

 Ngày in : 22/03/2019 11:30:369
Mã số đại lý : 16912

: Nguyễn Thị Gái(PrioritHọ và tên đại lý

*MVLNB*

MANULIFE - CHẮP CÁNH TƯƠNG LAI ƯU VIỆT
Trên từng chặng đường học vấn



Đơn vị: Ngàn đồng

Năm
HĐ /
Tuổi

Phí BHSP 
Chính 

Hàng Năm

Phí BHSP 
bổ trợ 

hàng năm

Quyền lợi đảm bảo Quyền lợi minh họa (không đảm bảo) (*)

Tổng phí 
BH Lũy kế

QLBH Tử 
vong hoặc 
TTTBVV 
hoặc BLNT 

(***)

QL 
Học Vấn

QL Đăng 
Khoa
(**)

Giá Trị  
Tiền mặt

(1)

QLBH Tử 
vong hoặc 
TTTBVV 
hoặc BLNT 

(***)

QL Học Vấn 
TL
(2)

QL Đăng 
Khoa TL 

(**)(3)

Bảo tức 
định kỳ TL

(4)

Bảo tức 
tri ân TL

(5)

Tổng giá trị 
hoàn lại

(6)

21/20 300.000 60.000 111.460 705.634 191.484 53.281 160.869 517.094 280.896
22/21 300.000 60.000 56.880 792.500 263.452 58.125 170.923 549.380 280.896
23/22 300.000 60.000 60.000 944.072 339.918 60.000 62.548 181.606 644.072 280.896
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Ghi chú:  (6) = (1) + (2) + (3) + (4) + (5);        
QL = Quyền lợi;                QLBH = Quyền lợi bảo hiểm;         BH = Bảo hiểm;        HĐ = Hợp Đồng;       TL = Tích lũy;       SP = Sản Phẩm;
BLNT = Bệnh lý nghiêm trọng; TTTBVV = Thương tật toàn bộ vĩnh viễn

Bảng minh họa dựa trên giả định: (i) Phí bảo hiểm được đóng theo định kỳ hàng năm và có thể khác với phí bảo hiểm thực đóng và định kỳ thực tế; (ii) Hợp đồng 
được đóng phí đầy đủ và đúng hạn; đồng thời không có các giao dịch làm giảm các Bảo tức tích lũy; và (iii) Người Được Bảo Hiểm có sức khỏe, nghề nghiệp ở 
Mức thẩm định như được quy định tại mục Thông Tin Hợp Đồng Bảo Hiểm.
(*)    Quyền lợi này đang được minh họa theo lãi suất tích lũy 6,25%/năm và có thể thay đổi theo quyết định của Công ty.

Bảo tức và lãi tích lũy được tính toán dựa trên giá trị kỳ vọng trong tương lai của nhiều yếu tố bao gồm: kết quả đầu tư, chi phí, tình hình bồi thường và hủy 
hợp đồng. Số liệu trên chỉ được sử dụng cho mục đích minh họa và không đảm bảo. Trên thực tế, quyền lợi minh họa có thể thay đổi phụ thuộc vào giá trị 
thực tế của các yếu tố trên. Để khoản bảo tức của khách hàng không bị thay đổi nhiều trước tác động của biến đổi thị trường, phương pháp cân đối bảo tức 
qua các năm có thể được áp dụng.

(**) Quyền lợi đăng khoa được chi trả khi Người Được Bảo Hiểm Là Trẻ Em tốt nghiệp đại học loại xuất sắc thuộc trường Đại học chính quy tại Việt Nam hoặc 1 
trong 100 trường Đại học hàng đầu thế giới. Vui lòng xem Quy tắc, Điều khoản Hợp đồng để biết thêm chi tiết về điều kiện nhận Quyền lợi đăng khoa.

(***) Quyền lợi BLNT sẽ chấm dứt khi Người Được Bảo Hiểm Là Trẻ Em đủ 18 tuổi.

8 /Trang

BẢNG MINH HỌA NÀY CHỈ CÓ GIÁ TRỊ SỬ DỤNG KHI 
ĐẦY ĐỦ SỐ TRANG

Minh họa số : HO1691272LBEMM
: 2803548278Số bảo hiểm dự kiến

 Ngày in : 22/03/2019 11:30:369
Mã số đại lý : 16912

: Nguyễn Thị Gái(PrioritHọ và tên đại lý

*MVLNB*

MANULIFE - CHẮP CÁNH TƯƠNG LAI ƯU VIỆT
Trên từng chặng đường học vấn



 THÔNG TIN DOANH NGHIỆP
   Công ty TNHH Manulife (Việt Nam)
Trụ sở chính: Manulife Plaza, 75 Hoàng Văn Thái, P.Tân Phú, 
Q.7, TP.Hồ Chí Minh
Điện thoại: (028) 5416 6888 Fax: (028) 5416 1818
Lĩnh vực kinh doanh: Bảo hiểm nhân thọ và đầu tư tài chính
Giấy phép thành lập và hoạt động: Số 13GP/KDBH ngày 
24/01/2005
Vốn điều lệ: 9.695 tỷ đồng
Website: www.manulife.com.vn

 THÔNG TIN TẬP ĐOÀN
Manulife là Tập đoàn tài chính hàng đầu thế giới có trụ sở chính tại Canada, với hơn 130 năm 
kinh nghiệm hoạt động toàn cầu, hiện đang cung cấp các sản phẩm bảo vệ tài chính và dịch vụ 
quản lý tài sản cho hàng chục triệu khách hàng trên toàn thế giới.
Sức mạnh tài chính vững chắc: là một trong những công ty bảo hiểm nhân thọ hàng đầu thế 
giới, quản lý tổng tài sản giá trị hơn 829,4 tỷ USD (tính đến ngày 31/12/2017).
Cam kết đầu tư lâu dài tại Việt Nam: là doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài đầu tiên được 
cấp phép kinh doanh bảo hiểm nhân thọ tại Việt Nam (tháng 6/1999), nằm trong nhóm các 
công ty bảo hiểm nhân thọ hàng đầu thị trường và là công ty bảo hiểm nhân thọ có vốn điều lệ 
lớn nhất tại Việt Nam.

XÁC NHẬN CỦA TƯ VẤN TÀI CHÍNH XÁC NHẬN CỦA BÊN MUA BẢO HIỂM

Tôi cam đoan đã trình bày trung thực các 
thông tin về sản phẩm và giải thích rõ ràng 
về các yếu tố không đảm bảo của sản phẩm 
cho khách hàng.

Bảng minh họa quyền lợi bảo hiểm này chỉ có giá trị đến ngày 21/04/2019 và được đính kèm với bản Phân tích 
nhu cầu tài chính.
Tôi/chúng tôi cam kết:

1.    Đã đọc cẩn thận và hiểu rõ nội dung của Điều khoản sản phẩm và các thông tin được nêu trong bảng 
minh họa này.

2.    Đại lý đã giải thích rõ ràng cho tôi/chúng tôi những thông tin cơ bản của sản phẩm và các yếu tố 
không được đảm bảo của sản phẩm này. Tôi đã hiểu rõ quyền lợi và trách nhiệm của tôi khi tham gia 
sản phẩm này.

Tôi/chúng tôi cũng hiểu rằng bảng minh họa này chỉ có giá trị sử dụng khi có đầy đủ số trang và không có bất kỳ 
sự sửa đổi nào.

 Ngày: ___________________

 Chữ ký: _________________
 Nguyễn Thị Gái(Priority 1), 16912, HCM09

 Ngày: ________________________

 Chữ ký: ________________________
 NGUYỄN A
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